 3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food 

Đại diện: 

Đỗ Thị Nhung
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0919638398
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm bột sắn dây xứ Đoài. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí 

Đại diện: 

Đỗ Danh Chí
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0948222917
	Chuyên cung cấp phở gạo lứt, bún gạo lứt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Hộ kinh doanh Hoàng Hường Đại diện:

Nguyễn Đắc Hoàng
	Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0865128368
	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong thiên nhiên với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Huyền Thăng 

Đại diện: 

Đinh Long Thăng
	Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0968480097
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả, xúc xích… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa PhúHợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Dương Văn Quý Đại diện: 

Dương Văn Quý
	Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0974303968
	Chuyên cung cấp sản phẩm rượu tươi, rượu sim xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú 

Đại diện: 

Lê Đình Bình
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0945556819
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt gà đen H'mông, thịt gà ri lai mía, trứng gà đen H'mông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Cơ sở sản xuất miến dong Thảo Chính

 Đại diện: 

Vương Xuân Thảo
	Xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0387850054
	Chuyên cung cấp sản phẩm  miến dong các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH nông nghiệp An Khánh 

Đại diện:
Nguyễn Thành Tuấn
	Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0333630818
 
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm gạo đỏ thơm đất ngọc, gạo ngọc thơm, chè búp khô Ba Trại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Sơn Phấn
Đại diện: 

Nguyễn Khắc Sơn
	Số 246 đường Tây Tựu, phường  Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0904202959
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Trần Thị Thảo
	Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0366358974
	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận  

	3
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Đặng Văn Phúc
	Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0395397328


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận  

	4
	Đại lý cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 

Phạm Thị Nga
	Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0343186472

	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm các loại phục vụ huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi cá lồng

Đại diện:

Hoàng Ngọc Phượng 
	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0989455571

	Chuyên cung cấp thịt bò 3B thương phẩm các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Phan Đức Hải
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0934331328


	Chuyên cung cấp gà thương phẩm, trứng vịt lộn với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quang
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0335499566
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Xuân Tuyên
	Xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0976205199
	Cung cấp sản phẩm trứng gà với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất và cung ứng rau quả sạch Thắng Lợi

Đại diện: Nguyễn Văn Thắng
	Xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0974377670
	Chuyên cung cấp rau quả sạch các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

	2
	Hộ sản xuất và kinh doanh hoa đồng tiền
Đại diện:
Bùi Văn Khá 
	Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0385059694


	Chuyên sản xuất và cung cấp hoa đồng tiền các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

	3
	HTX rau an toàn Hà Hồi

Đại diện: 

Dương Thị Anh Xuân
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0978287310
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả an toàn theo vụ. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	4
	Vườn hồng Đào Trường

Đại diện: 

Đào Văn Trường

	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0359999744
	Chuyên cung cấp các loại hoa hồng nội, hồng ngoại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã quế hồi Việt Nam
Đại diện:

Nguyễn Quế Anh
	Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0985555559
	Cung cấp sản phẩm quế điếu thuốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng
Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Xã Bảo Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0976965876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
Đại diện: 

Hoàng Công Minh

	Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0963069606

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh Shan Tuyết, chè trắng, chè lên men Giàng Pằng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ  nông nghiệp Tú Lệ
Đại diện: 

Lò Văn Mạnh
	Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0988997833

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











